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3.2.4. Tỷ lệ bệnh lý ở thận theo phương thức
nuôi

Qua bảng 5, chó nuôi nhốt có khả năng bị
bệnh ở thận cao hơn (75%) so với chó nuôi thả
tự do (25%) (P<0,05). Chó nuôi nhốt ít vận
động và uống ít nước nên khả năng loại thải các
chất độc thấp, cặn của quá trình lọc ở thận tích
tụ ngày càng nhiều nên có nguy cơ mắc bệnh
thận cao hơn so với chó nuôi thả. Hiện nay,
người nuôi chó thường sử dụng thức ăn công
nghiệp để cho chó ăn; loại thức ăn này với hàm
lượng khoáng và đạm cao, kết hợp với phương
thức nuôi nhốt làm tăng khả năng hình thành sỏi
đường niệu và gây bệnh lý ở thận.

3.2.5. Tỷ lệ các dạng bệnh lý ở thận

Qua kết quả chẩn đoán 16 ca bệnh ở thận
bằng kỹ thuật siêu âm, có 2 dạng bệnh lý chính
ở thận được ghi nhận là viêm thận và thận ứ
nước. Kết quả được trình bày ở bảng 6.

Bảng 6 cho thấy bệnh lý viêm thận chiếm tỷ
lệ 81,25%; cao hơn so với bệnh lý thận ứ nước
(18,75%). Viêm thận là quá trình viêm nhiễm do
vi khuẩn ở một hoặc hai bên thận. Nếu bệnh kéo

dài, chức năng lọc của thận bị ảnh hưởng đáng kể;
thận viêm biểu hiện ở các đơn vị của thận bị phá
hủy hoặc tổn thương. Kết quả chẩn đoán thận bị
viêm được thể hiện ở hình 1 và 2.

Hình 1. Hình ảnh siêu âm thận bị viêm ở
chó Chihuahua (6 năm tuổi)

Hình siêu âm cho thấy bờ thận trơn láng,
đều đặn (mũi tên đen); vùng tủy có độ hồi âm
tăng hơn vùng vỏ; kích thước thận lớn hơn bình
thường.

Hình 2. Hình ảnh siêu âm thận bị viêm ở
chó ta (9 năm tuổi)

Hình siêu âm cho thấy thận bị teo nhỏ; vùng
vỏ và tủy đều tăng hồi âm, không phân biệt được
ranh giới giữa vùng tủy và vùng vỏ.

Bảng 5. Tỷ lệ bệnh lý ở thận
theo phương thức nuôi

Phương thức
nuôi

Số ca bệnh
(con)

Tỷ lệ
(%)

Thả
Nhốt

3
Tổng 16 100

Bảng 6. Tỷ lệ các dạng bệnh lý ở thận

Các dạng
bệnh lý

Số ca bệnh
(con) Tỷ lệ (%)

Viêm thận
Thận ứ nước

Tổng 16 100
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Siêu âm thận bị ứ nước biểu hiện không thấy
cấu trúc vùng xoang thận, độ dày nhu mô thận
hẹp lại (phụ thuộc vào mức độ ứ nước ở thận),
bể thận giãn, trường hợp nặng không phân biệt
được vùng vỏ và vùng tủy (hình 3).

Hình 3. Hình ảnh siêu âm thận ứ nước 1

Bể thận giãn nhẹ làm tách rời phản xạ trung
tâm, bề dày nhu mô thận chưa bị thay đổi đáng
kể (mũi tên xanh).

Hình 4. Hình ảnh siêu âm thận ứ nước 2

Bể thận giãn tương đối lớn, bề dày nhu mô
thận mỏng, hồi âm trống xâm nhập vùng vỏ.

IV. KẾT LUẬN
Ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán

bệnh ở thận cho kết quả nhanh chóng và chính
xác. Hai bệnh lý chính được phát hiện ở thận bao
gồm viêm thận và thận ứ nước. Kết quả nghiên
cứu chứng tỏ chó bị bệnh ở thận không phụ thuộc
vào giống, giới tính và phương thức nuôi; chó
tuổi càng cao, tỷ lệ bị bệnh ở thận càng tăng.

Lời cảm ơn: Đề tài này được tài trợ bởi Dự
án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ VN14-P6
bằng nguồn vốn vay ODA từ chính phủ Nhật Bản.
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�TÓMTẮT
Đề tài: “Khảo sát bệnh viêm tích mủ tử cung trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” đã

được thực hiện từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Tổng số 983 con chó cái đã được mang đến
bệnh xá thú y để khám bệnh và điều trị. Kết quả chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng đã phát hiện có 112
con chó cái mắc bệnh viêm tích mủ tử cung; chiếm tỷ lệ 11,39%. Tỷ lệ mắc bệnh của giống chó ngoại
(15,19%) cao hơn giống chó nội (7,66%). Những chó ở nhóm tuổi ≥2-5 năm tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao
nhất (23,65%), kế đến là chó ≥5 năm tuổi (8,36%) và chó <2 năm tuổi (3,29%). Nhóm chó cái không sinh
sản hoặc sinh sản không đều đặn có tỷ lệ mắc bệnh (21,26%) cao hơn nhóm chó đẻ từ 1-2 lứa (14,15%)
và nhóm chó đẻ ≥ 3-5 lứa (3,35%). Những chó được nuôi thả có tỷ lệ bệnh (15,32%) cao hơn những chó
nuôi nhốt (7,17%). Những con chó cái có tiền sử tiêm thuốc ngừa thai có tỷ lệ mắc bệnh (16,26%) cao
hơn chó không tiêm ngừa thai (6,64%).

Từ khóa: Chó cái, cận lâm sàng, lâm sàng, viêm tích mủ tử cung, thành phố Cần Thơ.

, YHVWL DWLR R PHWULWLV D S RPHWUD L ELWFKHV
DW 1L K .LHX LVWULFW D 7KR FLW

DQ F LFK X HQ KXF KDQK X Q KL D
DQ LHQ H LQK LQK DQ KL KDP

800 5
7KH VW G RQPHWULWLV DQG S RPHWUD LQ ELWFKHV DW 1LQK .LH GLVWULFW &DQ 7KR FLW DV FDUULHG R W IURP
J VW WR SULO WRWDO RI ELWFKHV HUH ILUVW WLPH EUR JKW WR 9HWHULQDU &OLQLF IRU GLDJQRVLV

DQG WUHDWPHQW 7KH UHV OW RI FOLQLFDO DQG V EFOLQLFDO GLDJQRVLV VKR HG WKDW ELWFKHV HUH V IIHUHG
LWK PHWULWLV DQG S RPHWUD DFFR QWLQJ IRU 7KH LQFLGHQFH RI PHWULWLV DQG S RPHWUD LQ

WKH H RWLF ELWFKHV DV KLJKHU WKDQ WKDW RI WKH LQGLJHQR V ELWFKHV YV 7KH KLJKHVW UDWH RI
ELWFKHV V IIHULQJ LWK PHWULWLV DQG S RPHWUD DV LQ WKH ELWFK JUR S DW HDUV ROG IROOR HG E
RYHU HDUV ROG DQG QGHU HDUV ROG ,Q DGGLWLRQ WKH YLUJLQ RU LUUHJ ODU UHSURG FWLRQ
ELWFKHV V IIHUHG LWK KLJKHU LQFLGHQFH RI PHWULWLV DQG S RPHWUD FRPSDUHG WR WKH ELWFKHV
KDYH GHOLYHUHG OLWWHUV DQG OLWWHUV 7KH IUHH UDQFKLQJ ELWFKHV IDFHG LWK KLJKHU
LQFLGHQFH RI PHWULWLV DQG S RPHWUD WKDQ WKH FDSWLYH UDLVLQJ ELWFKHV YV 7KH ELWFKHV LWK
SUHKLVWRU RI FRQWUDFHSWLYH WUHDWPHQWV V IIHUHG LWK KLJKHU LQFLGHQFH RI PHWULWLV DQG S RPHWUD
LQ FRPSDULVRQ LWK WKH ELWFKHV LWKR W FRQWUDFHSWLYH WUHDWPHQWV

. %LWFKHV V EFOLQLFDO FOLQLFDO PHWULWLV DQG S RPHWUD &DQ 7KR FLW

I. GIỚI THIỆU
Ngày nay, khi đời sống vật chất của con người

ngày càng nâng cao thì đời sống tinh thần cũng
càng được chú trọng hơn. Trong đó việc nuôi thú
cưng đang được rất quan tâm và ưa chuộng. Chó

được nhiều người yêu quý nhất vì sự trung thành,
thông minh, nhanh nhẹn và dễ thương nên chúng
được nuôi với nhiều mục đích như giữ nhà, làm
bạn, săn bắt, làm xiếc hay kinh doanh chó kiểng.
Vì thế các bệnh viện, phòng khám thú y ngày càng
gia tăng, là nơi chăm sóc sức khỏe cho chúng. Có
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rất nhiều bệnh trên chó mà chúng ta thường gặp
như là bệnh tiêu hóa, bệnh hô hấp, bệnh về da,
bệnh về mắt, bệnh về đường sinh dục, trong đó
chó cái dễ mắc bệnh viêm tích mủ tử cung, ảnh
hưởng đến tỷ lệ sinh sản của chó. Bệnh này không
chỉ kéo dài thời gian động dục sau đẻ, tăng số lần
phối giống, giảm số con sinh ra mà còn ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe chó mẹ (Nguyễn Văn
Thanh và ctv, 2018). Ngoài ra, nếu không phát
hiện để can thiệp kịp thời thì sẽ dẫn tới nhiễm
trùng máu và có thể tử vong.

Trước thực trạng đó, đề tài: “Khảo sát bệnh
viêm tích mủ tử cung trên chó tại quận Ninh Kiều,
thành phố Cần Thơ” được thực hiện.�

,,��NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ
PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung

Khảo sát bệnh viêm tích mủ tử cung trên chó
tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Tất cả chó cái có dấu hiệu của bệnh viêm tích
mủ tử cung được nuôi dưỡng tại quận Ninh Kiều,
thành phố Cần Thơ sẽ được khảo sát các đặc điểm
về giống, độ tuổi, lứa đẻ, tình trạng nuôi nhốt hay
thả rông, tiền sử sử dụng thuốc ngừa thai.

Theo Sử Thanh Long và Trần Lê Thu Hằng
(2015), các dấu hiệu lâm sàng của chó mắc bệnh
viêm tích mủ tử cung bao gồm: Con vật lờ đờ,
suy nhược, ủ rũ, biếng ăn nhưng uống nhiều nước;
lười vận động, hay nằm sấp, ói mửa, tiêu chảy, có
trường hợp bị sốt. Con vật có dấu hiện bồn chồn,
lo lắng không yên, hay ngoái đầu lại phía vùng
bụng, cảm giác đau hoặc khó chịu khi sờ nắn vùng
bụng. Vùng âm đạo chảy dịch viêm màu trắng,
đục, xanh hoặc nâu vàng; có mùi hôi tanh. Bụng
trương to lên do tử cung lớn dần. Theo nghiên cứu,
những triệu chứng như chảy dịch âm đạo, uống
nhiều nước, bỏ ăn và bụng trương to là chủ yếu.
Ngoài ra, con vật sẽ bị nhiễm trùng huyết, mất
nước trầm trọng. Ở thể cấp tính, con vật sẽ chết rất
nhanh sau vài ngày nếu bị viêm dạng hở.

2.3. Thời gian và địa điểm

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8 năm

2019 đến tháng � năm 2020 tại quận Ninh Kiều,
thành phố Cần Thơ.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Thu thập thông tin

Hỏi trực tiếp chủ nuôi thông tin về chó bệnh
bao gồm: giống, tuổi, giới tính, trọng lượng. Thể
trạng con vật: bắt đầu phát bệnh khi nào, những
triệu chứng bệnh, tình trạng ăn uống, vận động,
đi tiểu và quá trình điều trị trước đó, phương thức
nuôi thả hay nhốt, sinh sản hay chưa, lứa đẻ, tiền
sử sử dụng thuốc ngừa thai.

2.4.2. Chẩn đoán lâm sàng

Quan sát

- Đo nhiệt độ qua trực tràng, quan sát màu sắc
kết mạc

- Tổng quan con vật, tư thế đứng và ngồi, vùng
sinh dục

- Kiểm tra hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu

- Qua các bước trên nếu nghi ngờ bệnh trên
đường sinh dục thì tiến hành sờ nắn cơ quan sinh
dục.

Khám cơ quan sinh dục

- Quan sát cơ quan sinh dục có bị sưng hay
không, niêm mạc âm hộ, có dịch chảy ra hay
không và mùi, màu sắc, độ trong của dịch.

- Sờ nắn vùng bụng để xác định mức độ căng
của bụng, độ lớn của tử cung và phản xạ đau của
con vật.

- Trường hợp có dấu hiệu bệnh chưa rõ ràng
như bụng sưng, bỏ ăn, tiểu nhiều thì nên tiến hành
siêu âm để kết luận chính xác.

2.4.3. Chẩn đoán cận lâm sàng

- Dựa vào chẩn đoán lâm sàng, tiến hành siêu
âm xoang bụng hoặc chụp X-quang. Ở những chó
bị viêm tích mủ tử cung, trên ảnh siêu âm sẽ thấy
vùng thành tử cung tăng âm, có viền trắng sáng
hình vòng cung, biểu hiện thành tử cung bị dày
lên, trong ang tử cung phản hồi âm tạo nên vùng
đen đậm chứa nhiều dịch viêm.

- Trường hợp mỡ bụng con vật quá dày hay
có nhiều khí trong ruột và dạ dày làm cho không
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quan sát được buồng trứng, thì để cho con vật nằm
nghiêng để việc quan sát và chẩn đoán được chính
xác hơn.

2.4.4. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng chương trìnhMicrosoft
Excel 2010 và chương trình Minitab 16.0 sử dụng
phép thử Chi-square test khi có sự khác biệt
(P<0,05).

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Sau thời gian thực hiện nghiên cứu, tổng

số chó cái được khảo sát là 983 con; qua chẩn
đoán lâm sàng và cận lâm sàng phát hiện có 112
con mắc bệnh viêm tích mủ tử cung; chiếm tỷ
lệ 11,39%. Kết quả này cao hơn kết quả nghiên
cứu của Lê Văn Thọ và ctv. (2009), tỷ lệ bệnh
viêm tích mủ tử cung trên chó cái ở một số phòng
khám thú y ở thành phố Hồ Chí Minh là 7,52%.
Sự khác biệt này có thể là do địa điểm và thời
gian khảo sát khác nhau.

3.1. Kết quả chó mắc bệnh viêm tích mủ tử cung
theo giống

Bảng 1. Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm tích mủ tử cung theo giống

Giống chó Số con khảo sát Số con mắc bệnh Tỷ lệ (%)
Nội D

Ngoại E

Tổng 983 112 11,39

Ghi chú: Các giá trị trong cùng cột có chữ ở mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê

Trong tổng số 112 chó cái mắc bệnh viêm tích
mủ tử cung, có 38 chó thuộc nhóm chó nội, chiếm
tỷ lệ 7,66%; thấp hơn nhóm chó ngoại (15,19%).
Sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (P = 0,000).
Kết quả nghiên cứu này tương tự nghiên cứu của
Đỗ Thị Thu Lam (2010), tỷ lệ bệnh viêm tích mủ
tử cung ở nhóm chó nội (6,31%) thấp hơn so với
nhóm chó ngoại (9,31%). Vì hiện nay người ta
thích nuôi chó ngoại chủ yếu là làm cảnh, giữ
dáng nên kiểm soát không cho sinh sản. Đây
cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh viêm
tích mủ tử cung. Ngoài ra, những nhóm chó

ngoại có ngoại hình nhỏ con như Phốc, Poodle
hoặc lớn con như Pug có khả năng sinh sản kém
nên tỷ lệ can thiệp trong sinh sản cao, dễ dẫn đến
mắc bệnh viêm tích mủ tử cung. Vì vậy, tỷ lệ chó
nhập ngoại mắc bệnh viêm tích mủ tử cung cao
hơn hẳn so với nhóm chó nội (Sử Thanh Long và
Trần Lê Thu Hằng, 2015).

3.2. Kết quả chó mắc bệnh viêm tích mủ tử
cung theo độ tuổi

Kết quả khảo sát tỷ lệ chó mắc bệnh viêm tích
mủ tử cung theo độ tuổi được trình bày trong bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm tích mủ tử cung theo độ tuổi

Độ tuổi (năm) Số con khảo sát Số con mắc bệnh Tỷ lệ (%)
D

≥ 2-5 E

≥ 5 c

Tổng 983 112 11,39

Ghi chú: Các giá trị trong cùng cột có chữ ở mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê


